
1,490,000 Đơn vị:  đồng
Khoản STT Nội dung Tổng số

A DỰ TOÁN THU, NỘP NSNN; CHI HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP

341 B DỰ CHI NSNN PHÂN BỔ 14,433,000,000
I Dự toán chi ngân sách nhà nước 14,433,000,000
1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 3,536,000,000

Tiền lương 1,346,542,800
Phụ cấp chức vụ 103,704,000
Phụ cấp trách nhiệm 1,788,000
Phụ cấp cấp uỷ 16,092,000
Phụ cấp công vụ 362,561,700
Các khoản đóng góp theo lương 326,305,500
Chi hoạt động theo định mức hành chính 916,882,400
Tiền công theo HĐ 161 183,096,000
Các khoản đóng góp theo lương HĐ 161 43,027,600
Chi hoạt động theo định mức phân bổ cho HĐ 161 236,000,000

2 Dự toán chi không tự chủ 10,897,000,000
2.1 Trang phục chuyên ngành (thanh tra) 6,000,000
2.2 Hoạt độngQuốc phòng 31,000,000
2.3 Chỉnh lý hồ sơ 154,000,000
2.4 Mua sắm tài sản 602,000,000

2.4.1 1 bộ máy vi tính và  máy in soạn thảo văn bản mật 25,000,000

2.4.2 1 bộ máy vi tính và máy phục vụ quản lý cơ sở dữ liệu kiều bào Quảng
Nam; phục vụ chuyển đổi số 25,000,000

2.4.3 Hệ thống mạng Internet phục vụ chuyển đổi số 77,000,000
2.4.4 Thiết bị phòng hội nghị và họp trực tuyến 370,000,000
2.4.5 Hệ thống phòng cháy chữa cháy 55,000,000
2.4.6 Đại tu xe ô tô 92E-2007 (đưa vào sử dụng năm 2005) 50,000,000

2.5
Công tác hợp tác quốc tế và hội nhập quốc tế: Xúc tiến hợp tác quốc 
tế; Thực hiện kế hoạch, Chương trình hội nhập quốc tế giai đoạn 
2021-2025; Công tác đối ngoại đảng

1,000,000,000

2.6 Công tác phi chính phủ nước ngoài: Lập dự án cơ hội, công tác vận
động viện trợ 100,000,000

2.7 Công tác ngoại giao văn hoá: Tổ chức sự kiện đối ngoại; thực hiện
chiến lược ngoại giao văn hoá trên địa bàn tỉnh 700,000,000

2.8
Công tác Người Việt Nam ở nước ngoài: hoạt động thường xuyên
của Ban Người Việt Nam ở nước ngoài; Hội nghị kiều bào kết nối
Quảng Nam

100,000,000

Mã KBNN nơi giao dịch: 1961
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-SNgV ngày      /01/2023 của Sở Ngoại vụ)

Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam
Chương: 411

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023
Đơn vị: Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam

Mã số: 1068778



2.9

Công tác biên giới lãnh thổ quốc gia: hoạt động của Ban chỉ Đạo
Công tác biên giới tỉnh; Triển khai thực hiện các nội dung cam kết
tại Biên bản Hội nghị cấp cao Quảng Nam - Sê Koong giai đoạn
2019-2021, gia hạn giai đoạn 2022-2025; Quản lý nhà nước về Biên
giới-Biển đông-Hải đảo; công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục
hiệp định quy chế biên giới cửa khẩu Việt Nam – Lào; thực hiện
Nghị định thư về biên giới và mốc quốc giới giữa hai nước Việt Nam
và Lào

1,000,000,000

2.10

Công tác lễ tân đối ngoại: Thăm đối ngoại hằng năm các tổ chức phi
chính phủ nước ngoài; Thăm các cơ quan đại diện nước ngoài, các
tổ chức quốc tế nhân dịp tết; chúc mừng các cơ quan đại diện nước
ngoài, tổ chức quốc tế nhân kỷ niệm Quốc khánh, quà tặng đối ngoại

1,950,000,000

2.7 Tổ chức quản lý đoàn ra, đoàn vào 5,200,000,000
2.8 Công tác ký kết và thực hiện thoả thuận quốc tế 54,000,000
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